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	BCH  ĐOÀN TỈNH KON TUM

***
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Kon Tum, ngày     05   tháng 7 năm 2021


DANH SÁCH
Ban Chỉ huy Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2021” tại điểm thi THPT Lê Lợi, TP. Kon Tum
(Kèm theo QĐ số  623   -QĐ/TĐTN-TTNTH, ngày  05   tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
-----------------
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, Đơn vị
	Nội dung thực hiện
	Ghi chú

	I. CHỈ HUY ĐỊA BÀN

	1
	Nguyễn Thị Uyên
	Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn
	Phụ trách chung
	Chỉ huy trưởng 

0986065598

	2
	Lê Ngọc Ban
	Chuyên viên Thành Đoàn
	Theo dõi đôn đốc các đội hình triển khai thực hiện
	Chỉ huy phó 0834299979

	II. ĐỘI HÌNH TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN

	1
	Nguyễn Thị Phi Công
	Bí thư Đoàn Xã Hòa Bình
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0984265453

	2
	Mai Thu Ri A
	Xã ChưHReng
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	3
	Nguyễn Trọng Thắm
	Xã Đak Năng
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	4
	A Vĩ
	Xã ChưHReng
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	5
	Y Yoang
	Xã ChưHReng
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	6
	Nguyễn Huệ Chi
	Phường Lê Lợi
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	7
	Nguyễn Thị Huế
	Xã Hòa Bình
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	8
	Phan Thanh Tuấn
	Xã Hòa Bình
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	9
	Huỳnh Hữu Tân
	Bí thư Đoàn Phường Thống Nhất
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0972847379

	10
	Đặng Thị Hiền
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0935710972

	11
	Trần Ngọc Mai Anh
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0337508282

	12
	Nguyễn Văn Dũng
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0869804596

	13
	Y Linh
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0905369704

	14
	Trần Thị Phượng
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0388479030

	15
	A Qua
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0354238601

	16
	Phùng Võ Khánh Linh
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0345368397

	17
	Đỗ Phương Hảo
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0779089462

	18
	Nguyễn Thị Kiều Trinh
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0389024229

	19
	Bùi Y Minh Hảo
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0898 381 704

	20
	Nguyễn Văn Mến
	Bí thư Đoàn Trường Chuyên NTT
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0397514952

	21
	Hồ Tấn Duy
	Trường Chuyên NTT
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	

	22
	Nguyễn Ngọc Linh
	Trường Chuyên NTT
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	

	III. ĐỘI HÌNH XE ÔM MIỄN PHÍ



	1
	Đỗ Phúc Hậu 
	Bí thư Đoàn Phường Trần Hưng Đạo
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0385888318

	2
	Trần Minh Toàn
	Phường Lê Lợi
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0899388531

	3
	Nguyễn Hữu Toàn
	Phường Lê Lợi
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	4
	Đỗ Lâm Đăng Lành
	Phường Trần Hưng Đạo
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	5
	Đặng Quốc Hoàng
	Phường Trần Hưng Đạo
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	6
	Trương An Sửu
	Xã Hòa Bình
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	7
	A Tưng
	Xã Ia Chim
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	8
	Nguyễn Bảo Lộc
	Phường Trần Hưng Đạo
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0988341409

	9
	Võ Đức Hoài
	Phường Lê Lợi
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0905079357

	10
	Nguyễn Anh Tùng
	Bí thư CĐ 2
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	IV. ĐỘI HÌNH HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

	1
	Đặng Tấn Đức
	Bí thư Đoàn Phường Lê Lợi
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0702693341

	2
	Nguyễn Thị Linh
	Phường Lê Lợi
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0974884883

	3
	Nguyễn Chân Chân
	Phường Trần Hưng Đạo
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	

	4
	Đào Thị Hà
	Xã Hòa Bình
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	

	5
	Nguyễn Thị Thúy Loan
	Phường Lê Lợi
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0976342503


1

